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TP. HCM, ngày 05 tháng 12 năm 2017

[bookmark: _GoBack]DANH SÁCH GIÁO VIÊN THĂM QUAN SCHNEIDER
	STT
	Tên SV
	Chúc vụ
	CMND
	Điện thoại

	1
	Nguyễn Anh Tăng
	Giảng viên
	023624194
	0916675678

	2
	Nguyễn Thị Ngọc Hiền
	Giảng viên
	024346474
	0919422710

	3
	Nguyễn Hồng Đức
	Giảng viên
	022228240
	01298549607

	4
	Nguyễn Minh Đức (B)
	Giảng viên
	021684792
	0988896977

	5
	Trần Nguyên Bảo Trân
	Giảng viên
	025280604
	0908225475



DANH SÁCH SINH VIÊN THĂM SCHNEIDER
	STT
	Tên SV
	Lớp
	MSSV
	Ghi Chú

	1
	Nguyễn Xuân Hoàng
	16CĐ-ĐCN4
	16001595
	0972703408

	2
	Lý Thành Đạt
	16CĐ-ĐCN4
	16001603
	

	3
	Đỗ Nhật Hào
	16CĐ-ĐCN4
	16001561
	

	4
	Nguyễn Hoàng Thái Duy
	16CĐ-ĐCN4
	16001427
	

	5
	Huỳnh Tuấn Hải
	16CĐ-ĐCN4
	16001667
	

	6
	Nguyễn Trọng Quốc
	16CĐ-ĐCN4
	16002691
	

	7
	Đỗ Phước Nhật Minh
	16CĐ-ĐCN4
	16001683
	

	8
	Nguyễn Văn Trí
	16CĐ-ĐCN4
	16001485
	

	9
	Ngô Tựu Kế
	16CĐ-ĐCN4
	16001416
	

	10
	Nguyễn Thành Công
	16CĐ-ĐCN4
	16001247
	

	11
	Nguyễn Ngọc Thuận
	16CĐ-ĐCN4
	16001373
	

	12
	Nguyễn Thị Phi Yến
	16CĐ-ĐCN2
	16002835
	

	13
	Phùng Gia Huy
	16CĐ-ĐT1
	16002120
	

	14
	Đào Thị Tú My
	16CĐ-TĐH1
	16001067
	

	15
	Phạm Đức Trí
	15CĐ-ĐCN2
	
	01695042260

	16
	Lê Hoàng Việt
	15CĐ-ĐCN2
	
	0981857695

	17
	Lý Trưởng Tuấn
	15CĐ-ĐCN2
	
	0908575621

	18
	Phan Thanh Trung
	15CĐ-ĐCN2
	
	0969031341

	19
	Nguyễn Ngô Hoàng Sang
	15CĐ-ĐCN2
	
	0981617196

	20
	Trần Minh Thuận
	15CĐ-ĐCN2
	
	01678909041

	21
	Lê Trung Kiên
	17C1 - TĐH1
	
	0989482836

	22
	Đỗ Hồng Quân
	16CĐ-ĐTCN1
	
	

	23
	Lê Hải Đăng
	16CĐ-ĐTCN1
	
	

	24
	Nguyễn Thanh Văn
	16CĐ-ĐTCN1
	
	

	25
	Bùi Nhật Minh
	16CĐ-ĐTCN1
	
	

	26
	Phan Vĩnh Đạt
	16CĐ-ĐTCN1
	
	

	27
	Phùng Gia Huy
	16CĐ-ĐTCN1
	
	

	28
	Tô Xuân Hướng
	16CĐ-ĐTCN1
	
	

	29
	Lê Văn Huyến
	16CĐ-ĐCN4
	16002983
	

	30
	Lê Minh Hậu
	16CĐ-ĐCN4
	16001513
	



